
STT Đơn vị Số lớp Số học sinh
Hợp đồng  được 

giao
Ghi chú

102

1 Mầm non An Khương 8 203 5

2 Mầm non An Phú 6 175 5

3 Mầm non Đồng Nơ 10 300 7

4 Mầm non Minh Đức 7 205 6

5 Mầm non Minh Tâm 5 150 5

6 Mầm non Phước An 9 280 7

7 Mầm non Tân Hiệp 9 285 7

8 Mầm non Tân Hưng 10 315 10

9 Mầm non Tân Quan 9 265 7

(Kèm theo Quyết định  số:         /QĐ-UBND ngày      /         /2023 của UBND huyện)

Bậc Mầm non

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN HỚN QUẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH TẠM GIAO CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH 

SỐ 111/2022/NĐ-CP ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC HUYỆN 



10 Mầm non Tân Khai B 9 255 7

11 Mầm non Tân Khai 11 388 11

12 Mầm non Tân Lợi 8 215 7

13 Mầm non Thanh An 13 375 12

14 Mầm non Thanh Bình 7 205 6

21

1 Tiểu học Đồng Nơ 3

2 Tiểu học Tân Hưng 6

3 Tiểu học Thanh An 3

4 Tiểu học Trà Thanh 3

5 Tiểu học Tân Khai A 3

6 Tiểu học Tân Khai B 3

8

1 THCS Đồng Nơ 2

2 THCS Tân Hưng 2

BẬC TIỂU HỌC

BẬC THCS



3 THCS Tân Khai 2

4 THCS Thanh An 2

31

1 Tiểu học và THCS An Khương 3

2 Tiểu học và THCS An Phú 3

3 Tiểu học và THCS Minh Đức 3

4 Tiểu học và THCS Minh Tâm 4

5 Tiểu học và THCS Phước An 5

6 Tiểu học và THCS Tân Hiệp 3

7 Tiểu học và THCS Tân Lợi 3

8 Tiểu học và THCS Tân Quan 4

9 Tiểu học và THCS Thanh Bình 3

Tổng 162

BẬC TIỂU HỌC VÀ THCS
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